BÀI TẬP + ĐÁP ÁN
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG VÀ PPTN (NLU) & TOÁN KỸ THUẬT (Quy hoạch thực nghiệm) (STU)
1) Chiều dài hạt cà phê chè của vùng Cầu Đất có phân phối chuẩn với trung bình là 9,70 và độ lệch chuẩn là 1,09. 
a) Có bao nhiêu phần trăm hạt có chiều dài trong khoảng từ 8 đến 10 mm?
b) Muốn có 25% số hạt có chiều dài lớn nhất (“từ trên xuống”), thì chiều dài của hạt cà phê phải từ bao nhiêu trở lên?
! Đã làm trên lớp!
2) Giả sử màng bao ăn được (MA) đạt chất lượng khi có lực kéo đứt bằng 150psi, giả sử biết độ lệch chuẩn ( = 3. Công ty sản xuất màng bao ăn được Y tuyên bố sản phẩm của họ đạt chất lượng. Để kiểm tra, kỹ thuật viên lấy ngẫu nhiên 4 mẫu MA để đo với kết quả lần lượt là: 145, 153, 150, và 147 (psi).

a) Ta có thể chấp nhận phát biểu của công ty này ở độ tin cậy 95%?
n = 4, ( = 3, (0 = 150, (1 = ¼(145 + 153 + 150 +147) = 148.75, ( = 0.05
Đặt H0: (1 = 150; H1: (1 ( 150
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Tra bảng z0.025 = 1.96 ( Chấp nhận giả thuyết H0 (Trắc nghiệm 2 phía) (Sản phẩm màng bao ăn được của công ty Y đạt chất lượng về lực kéo đứt).

(Nếu đặt giả thuyết H1: (1 < 150 hoặc (1 > 150 thì tra bảng ta được z0.05 = 1.645)

! Vì đã biết ( = 3 nên tính z0 như trên. 

b) Hãy ước lượng lực kéo đứt sản phẩm MA của công ty Y với độ tin cậy 95%?
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! Khi ước lượng khoảng thì luôn sử dụng (/2 để tra bảng tìm giá trị z. Tương tự cho t, (2,…

3) Thời gian bảo quản mong muốn của nước trái cây A là 120 ngày (Đến ngày thứ 120 mới phát hiện lắng “cặn”). Lấy 10 chai để theo dõi lắng cặn trong thời gian bảo quản, kết quả phát hiện cặn của 10 chai là sau: 108, 124, 124, 106, 115, 138, 163, 159, 134, và 139 (ngày).

a) Liệu nước trái cây A có bảo quản hơn 120 ngày? (( = 0.01)
n = 10, (0 = 120, (1 = 131, s2 = 3438/9 = 382, [image: image6.png]s = /382 =19.54



, ( = 0.01
Đặt H0: (1 = 120; H1: (1 > 120
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Tra bảng t0.01,9 = 2.8214 ( Chấp nhận giả thuyết H0 (Trắc nghiệm 1 phía). Nước trái cây A có thời gian bảo quản không hơn 120 ngày. (Mặc dù phân tích mẫu có kết quả đến ngày thứ 131 mới phát hiện lắng; nhưng 131 và 120 (ngày) khác biệt không ý nghĩa ở độ tin cậy 99%.  
b) Ước lượng thời gian bảo quản của nước trái cây A ở độ tin cậy 99%?
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!Hiểu bản chất của các ký hiệu. Trong bài này [image: image13.png]


 ( (1
4) Thời gian tối thiểu để đông thạch sương sâm là 225 giây. Thí nghiệm 16 mẫu sương sâm và có thời gian đông thạch (giây) lần lượt như sau:
159

224

222

149
280

379

362
260


101

179

168

485
212

264

250
170


a) Với kết quả thí nghiệm như trên thì thời gian để đông thạch sương sâm có cần nhiều hơn 225 giây? (( = 0.05)
n = 16, (0 = 225, (1 = 241.5, s2 = 146202/(16-1) = 9746.8, [image: image15.png]s = 1/9746.8 = 98.73



, ( = 0.05

Đặt H0: (1 = 225; H1: (1 > 225
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Tra bảng t0.05,15 = 1.7531 ( Chấp nhận giả thuyết H0 (Trắc nghiệm 1 phía). Thời gian đông thạch sương sâm không cần nhiều hơn 225 giây.
b) Ước lượng thời gian cần thiết để đông thạch sương sâm ở độ tin cậy 95%?
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5) Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết đóng thùng Qualiz với thể tích nước trong thùng là 16 lít. Cơ sở có 2 máy rót nước được cho là khả năng rót tự động 16 lít nước vào thùng là như nhau, với độ lệch chuẩn cho 2 máy lần lượt là (1 = 0.015 và (2 = 0.018. Thí nghiệm so sánh độ chính xác của 2 máy được tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên 10 thùng/mỗi máy với thể tích nước trong mỗi thùng như sau:

Máy 1: 16.03
16.04
16.05
16.05
16.02
16.01
15.96
15.98
16.02
15.99 (lít)

Máy 2: 16.02
16.03
15.97
16.04
15.96
16.02
16.01
16.01
15.99
16.00 (lít)

Với độ tin cậy 95%, thể tích nước trong thùng được rót đầy tự động từ máy 1 và máy 2 có tương đồng/như nhau/”bằng nhau” không?
(1 = 16.015, (1 = 0.015, n1 = 10
(2 = 16.005, (2 = 0.018, n2 = 10
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Tra bảng ta được z0.025 = 1.96 ( Chấp nhận giả thuyết H0. Thể tích nước trong thùng được rót từ máy 1 và máy 2 là khác biệt không ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 
6) Độ ẩm hạt cacao đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu là 7.5 (%wb) với độ lệch chuẩn cho phép ( = 0.5%. Lấy 6 mẫu hạt cacao ở Bến Tre đánh giá và được kết quả ẩm độ lần lượt là: 9.0, 7.0, 9.5, 7.5, 8.0, và 7.0 (%wb).

a) Liệu độ ẩm hạt cacao ở Bến Tre có đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu ở độ tin cậy 95%?

b) Hãy ước lượng độ ẩm hạt cacao (%wb) ở Bến Tre với độ tin cậy 95%?

7) Khi dùng giấy lọc đơn thông thường thì cặn trong dung dịch sau lọc có giá trị trung bình 12.5% (giá trị trung bình của 8 lần lọc ngẫu nhiên và độ lệch chuẩn s1 = 10.06). Trong khi dùng giấy lọc kép (2 miếng) thì phần trăm cặn trung bình trong dung dịch sau lọc còn 10.2% (thí nghiệm 9 lần lặp lại ngẫu nhiên) với độ lệch chuẩn s2 = 9.73.

a) Liệu phương sai của hai tổng thể bằng nhau ((1 = (2)? Sử dụng ( = 0.05
Ta có: (1 = 12.5%, n1 = 8, s1 =10.06, s12 = 101.20; (2 = 10.2%, n2 = 9, s2 = 9.73, s22 = 94.67

Đặt H0: [image: image22.png]2= o7; S
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F0.025,7,8 = 4.53; F0.985,7,8 = 0.20 (F0.025,7,8 – Giá trị F0.025 phân vị ở đuôi bên trái)
( Chấp nhận giả thuyết H0 (Xem như phương sai hai tổng thể bằng nhau)

b) Phần trăm cặn còn lại trong dung dịch sau lọc giữa sử dụng giấy lọc đơn và lọc kép là như nhau/bằng nhau/tương đồng không? Sử dụng ( = 0.05
Phương sai hai tổng thể bằng nhau >> Sử dụng phương sai cộng gộp – SP2 (Pooled variance)

Đặt: H0: (1 = (2; H1: (1 ( (2 

[image: image25.png]o

(ny = Dsp+ (mp—1)s3 _

(8—-1)(101.2) + (9 —1)(94.67)

n—n,—2

8+9—

=97.74




[image: image26.png]By~ By 125 -102

ty = = = 048

1 1
B ta) (774G




t(/2,n1+ n2 -2 = t0.025,15  = 2.131 ( Chấp nhận giả thuyết H0. Lọc đơn và kép khác biệt không ý nghĩa “độ sạch”.
8) Thí nghiệm sấy phun dịch chiết bụp giấm ở nhiệt độ 145oC và 150oC. Ẩm độ bột bụp giấm ở 2 chế độ sấy được trình bày trong Bảng 1. Thí nghiệm lặp lại 6 lần cho mỗi nhiệt độ sấy.

Với độ tin cậy 95%, độ ẩm bột bụp giấm sấy ở nhiệt độ 145oC và 150oC có tương đồng/như nhau/”bằng nhau” không?

Bảng 1. Ẩm độ bột bụp giấm

	Nhiệt độ sấy (oC)
	Ẩm độ (%wb)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	145
	2.7
	4.6
	2.6
	3.0
	3.2
	3.8

	150
	4.6
	3.4
	2.9
	3.5
	4.1
	5.1


9) Quy định độ nhớt đạt chất lượng cho sản phẩm si-rô bụp giấm là 800 centistokes ở 25oC. Đo 16 mẫu si-rô của công ty Z và được độ nhớt trung bình là 812 centistokes. Giả sử biết độ lệch chuẩn ( = 25 centistokes.

a) Liệu ta có thể chấp nhận tuyên bố của công ty Z là sản phẩm của họ có chất lượng cao hơn quy định ở độ tin cậy 95%?

b) Hãy ước lượng lực độ nhớt si-rô bụp giấm của công ty Z với độ tin cậy 95%?
10) Bánh qui cỡ nhỏ do công ty QnH sản xuất thông thường có đường kính 0.255 dm, giả sử biết độ lệch chuẩn ( = 0.0001 dm. Lấy 10 mẫu bánh qui ngẫu nhiên từ công ty bánh kẹo này để đo và kết quả trung bình đường kính của bánh qui là 0.2545 dm.

a) Bạn có kết luận gì về đường kính bánh qui của công ty QnH so với bánh qui cỡ nhỏ ở độ tin cậy 95%?

b) Hãy ước lượng đường kính bánh qui của công ty QnH với độ tin cậy 95%?

11) Thí nghiệm lên men sữa chua uống với hai công thức A và B. Kết thúc quá trình lên men đo độ a-xít chung của sản phẩm, kết quả được trình bày trong Bảng 2. Thí nghiệm lặp lại 10 lần cho mỗi công thức.

Kiểm định giả thuyết thống kê giữa công thức A và B với α = 0,05.

Bảng 2. Độ a-xít chung của sản phẩm sữa chua

	Công thức
	Độ a-xít chung (oT-Thorner)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	A
	65
	82
	81
	67
	57
	59
	66
	75
	82
	70

	B
	64
	56
	71
	69
	83
	74
	59
	82
	65
	79


12) Thí nghiệm sấy hành lá trong vòng 6 giờ ở hai nhiệt độ 95 và 100 (oC). Sản phẩm sấy sau 6 giờ được phân tích ẩm độ, kết quả được trình bày trong Bảng 3. Thí nghiệm lặp lại 8 lần cho mỗi nhiệt độ sấy.

Với độ tin cậy 95%, độ ẩm sản phẩm hành sấy ở nhiệt độ 95oC và 100oC có tương đồng/như nhau/”bằng nhau” không?

Bảng 3. Ẩm độ sản phẩm hành sấy sau 6 giờ

	Nhiệt độ sấy (oC)
	Ẩm độ (%wb)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	95
	11.2
	7.1
	8.1
	11.7
	11.3
	10.8
	6.5
	8.3

	100
	5.3
	6.7
	7.5
	7.0
	8.1
	7.4
	3.7
	9.0


13) Thí nghiệm sấy phun dịch chiết sơ-ri ở 3 nhiệt độ 145, 150, và 155 (oC) bằng máy sấy phun SD-basic. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần. Kết quả hiệu suất thu hồi bột sơ-ri của các đơn vị thí nghiệm được trình bày trong Bảng 4.
Bảng 4. Hiệu suất thu hồi bột sơ-ri (%) ở các nhiệt độ khác nhau
	Lặp lại
	Nhiệt độ sấy (oC)

	
	Q3
	Q1
	Q2

	1
	79
	82
	74

	2
	79
	86
	82

	3
	77
	79
	78

	4
	78
	83
	75

	5
	82
	85
	76

	6
	79
	84
	77


Phân tích số liệu Bảng 4 (Lập bảng ANOVA), thảo luận kết quả; so sánh hiệu suất thu hồi các nghiệm thức, sử dụng α = 0,05.
14) Thí nghiệm 3 loại thuốc (A, B, A-B) điều hòa huyết áp cho bệnh nhân cao huyết áp có kết hợp giả dược (GD) để đối chứng. Có 12 người tham gia tình nguyện cho nghiên cứu này và được chia làm 3 nhóm theo cân nặng (N1, N2, và N3). Kết quả đo huyết áp được trình bày trong Bảng 4. Lập bảng ANOVA, nhận xét ảnh hưởng của loại thuốc và nhóm người đến huyết áp, so sánh các nghiệm thức, sử dụng α = 0,05. Loại thuốc nào tốt cho bệnh nhân cao huyết áp?
Bảng 4. Giá trị đo huyết áp
	Cân nặng
	Các loại thuốc

	
	GD
	A
	B
	A-B

	N1
	5
	7
	4
	12

	N2
	7
	8
	6
	15

	N3
	9
	9
	8
	18


15) Có 4 phương pháp giảng dạy (A, B, C, và D) khác nhau được giảng cho 4 nhóm sinh viên (N1, N2, N3, và N4), mỗi nhóm có 4 sinh viên có điểm trung bình chung (thang điểm 100). Kết quả thi hết môn học được trình bày trong  Bảng 5. Lập bảng ANOVA, nhận xét ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy, nhóm học đến kết quả học tập, α = 0,05.
Bảng 5. Kết quả điểm thi hết môn học

	Nhóm sinh viên
	Phương pháp giảng dạy

	
	A
	B
	C
	D

	N1
	41
	53
	54
	42

	N2
	47
	62
	58
	41

	N3
	55
	71
	66
	58

	N4
	59
	78
	72
	61


16) Nghiên cứu khả năng tiêu diệt vi khuẩn phát triển trong bình đựng sữa (thể tích 1,5 lít) khi sử dụng các loại dung dịch súc rửa (A, B, và C) để rửa bình. Ba dung dịch được sử dụng để rửa bình vào bất kỳ ngày nào, rồi đem phân tích chỉ tiêu vi sinh trong phòng thí nghiệm. Vì các ngày rửa khác nhau nên có thể cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm sạch vi khuẩn, do đó nghiên cứu viên quyết định bố trí theo kiểu RCB. Thí nghiệm của 3 dung dịch súc rửa được tiến hành trong 4 ngày, kết quả thu được trình bày trong Bảng 6. 


a) Lập bảng ANOVA, nhận xét ảnh hưởng của loại dung dịch súc rửa và ngày rửa đến khả năng diệt khuẩn, so sánh giá trị trung bình các nghiệm thức, sử dụng α = 0,05 (Dung dịch súc rửa nào tiêu diệt vi khuẩn tốt? Ngày rửa nào có ít vi khuẩn phát triển?).


b) Ý nghĩa của chia khối?

	Bảng 6. Số lượng vi khuẩn phát hiện khi phân tích (CFU/ml)

	Dung dịch súc rửa
	Ngày rửa

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	A
	13
	22
	18
	39

	
	
	
	
	
	B
	16
	24
	17
	44

	 
	 
	 
	 
	 
	C
	5
	4
	1
	22


1) Khảo nghiệm hiệu quả bảo quản tổng lượng chất chống oxy hóa trong sản phẩm "LOL" bằng việc sử dụng các loại bao bì khác nhau (A, B, C, và D) và các loại hóa chất (“chất bảo quản”) được mã hóa 1, 2, và 3. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 2 lần. Tỉ lệ tổn thất hàm lượng chất chống oxy hóa được đo cho mỗi đơn vị thí nghiệm sau 1 năm bảo quản ở nhiệt độ phòng và trình bày trong Bảng 7.

a) Phân tích phương sai tỉ lệ tổn thất hàm lượng chất chống oxy hóa với các loại bao bì và chất bảo quản (Lập bảng ANOVA/ xử lý số liệu trong Bảng 7); sử dụng   = 0,05.
b) So sánh giá trị trung bình các cặp nghiệm thức, thảo luận, kết luận dựa trên kết quả phân tích và trình bày vào giấy làm bài.
Bảng 7. Mức độ tổn thất hàm lượng chất chống oxy hóa trong sản phẩm (%) sau 1 năm bảo quản
	Hóa chất
	
	Loại bao bì
	

	 
	A
	B
	C
	D

	1
	49
	50
	43
	53

	1
	39
	55
	38
	48

	2
	55
	67
	53
	85

	2
	41
	58
	42
	73

	3
	66
	85
	69
	85

	3
	68
	92
	62
	99


2) Khảo nghiệm hiệu suất thu hồi bột cà phê hòa tan bằng máy sấy phun SD-05 với 2 yếu tố ảnh hưởng là nhiệt độ và áp suất khí nén. Mỗi yếu tố khảo sát ở 3 mức (150, 160, và 170oC cho yếu tố nhiệt độ; 200, 215, và 230KPa cho yếu tố áp suất), mỗi nghiệm thức được lặp lại 2 lần. Hiệu suất thu hồi bột cà phê được trình bày trong Bảng 8.
a) Lập bảng ANOVA từ số liệu trong Bảng 8; sử dụng mức ý nghĩa  = 0,05

b) So sánh giá trị trung bình các cặp nghiệm thức, thảo luận, kết luận dựa trên kết quả phân tích và trình bày vào phiếu làm

Bảng 8. Hiệu suất thu hồi bột cà phê hòa tan (%)

	Nhiệt độ
(oC)
	Áp suất (Kpa)

	
	200
	215
	230

	150
	90.4
	90.7
	90.2

	
	90.2
	90.6
	90.4

	160
	90.1
	90.5
	89.9

	
	90.3
	90.6
	90.1

	170
	90.5
	90.8
	90.4

	
	90.7
	90.9
	90.1


